
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3, ngõ 184/25 Đê Trần Khắc Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CHÂU

0109156238

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH CHAU TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH CHAU TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác thuỷ sản biển 0311

2. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

3. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020(Chính)

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ Hoạt động đấu giá)

4610

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp; Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử 
dụng trong nông nghiệp); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên 
sinh; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;

4669

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc 
tại chợ
Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ

4781

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường) 

5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ 
Hoạt động đấu giá độc lập)

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
HUY 
HOÀNG

Số 55 phố Thuốc Bắc, 
Phường Hàng Bồ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 33,340 011542200

2NGUYỄN 
THỊ THU 
HƯƠNG

Số 3, ngõ 184/25 Đê 
Trần Khắc Chân, 
Phường Thanh 
Lương, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.000.000.000 66,660 036173000523

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036173000523
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3, ngõ 184/25 Đê Trần Khắc Chân, Phường Thanh 
Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 3, ngõ 184/25 Đê Trần Khắc Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ

22/11/1973 Kinh Việt Nam

03/11/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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